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THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp thiết bị công nghệ thông tin 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Giang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo và xây dựng giá cho gói thầu: Mua sắm thiết bị nâng cấp một 

phần hệ thống mạng tại Bệnh viện. 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Giang tỉnh Tuyên Quang kính mời Quý công 

ty có năng lực báo giá tham gia hạng mục trên theo thông tin cụ thể như sau: 

1. Tên đơn vị: Bệnh viện PHCN Hà Giang tỉnh Tuyên Quang 

Địa chỉ : đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 15 Minh Khai, phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang.  

Mã số thuế: 5100352325  

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Hải Yến  Chức vụ: Giám Đốc  

2. Nội dung yêu cầu báo giá  

- Giá báo là giá trọn gói đã bao gồm thuế VAT và tất cả các chi phí khác liên 

quan. Hình thức chào giá là giá cụ thể cho gói thầu hoặc biểu giá quy định khung giá 

chung của đơn vị.  

- Báo giá phải có ký tên, đóng dấu và có thời hạn tối thiểu 60 ngày. 

3. Thông tin về kể hoạch mua sắm: (Danh mục chi tiết kèm theo thông báo) 

4.  Thời gian gửi báo giá: Trước ngày 20/4/2026. 

5. Thông tin liên hệ: 

- Tên đơn vị: Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Giang tỉnh Tuyên Quang 

- Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 15 Minh Khai, phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang. 

- Người liên hệ: Phan Quốc Huy     

- Chức vụ: Kỹ sư CNTT         Điện thoại: 0976077989 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Giang tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị 

các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung trên.  

Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia từ phía các nhà cung cấp.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng TCHC, TCKT; 

- Website 

- Lưu VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Thị Hải Yến 



DANH MỤC THIẾT BỊ 

 

STT Tên thiết bị/vật tư Thông số kỹ thuật yêu cầu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Cáp mạng Commscope CAT6 

(HN) 1427254-6 

• Cat6 FTP, lõi đồng 23 AWG  

• Trở kháng: 100Ω ±15% (250–500 MHz)  

• Điện trở dây ≤ 20,3Ω/mft  

• Điện áp: 300V AC/DC  

• Độ trễ: 536 ns/100m @ 500 MHz  

• Cuộn 305m, vỏ chống nhiễu 

Mét 1.900  

2 
Đầu mạng Ugreen RJ45 Cat6 

(Mã SP: 50248) 

• Vỏ nhựa trong, bọc sắt  

• Chân tiếp xúc: đồng nguyên chất  

• Tương thích: cáp Cat6, đường kính 0.25–0.4 inch 

Cái 350 

 

3 Switch Cisco CBS110-24T-EU 

• 24 cổng Gigabit + 2 SFP  

• Switching: 32 Gbps  

• Forwarding rate: 23,8 mpps  

• MAC: 8K, Buffer: 2Mbit  

• MTBF: ≥ 2,6 triệu giờ  

• Bảo hành ≥ 36 tháng 

Cái 01 

 

4 Switch Cisco CBS110-16T-EU 
• 16 cổng Gigabit  

• Vỏ thép, unmanaged, không POE, không SFP 
Cái 03 

 



STT Tên thiết bị/vật tư Thông số kỹ thuật yêu cầu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

5 
Bộ phát Wifi 6 Ubiquiti UniFi 

U6 Pro 

• Chuẩn WiFi 6 (802.11ax)  

• 5GHz: 4×4 MU-MIMO, 4,8Gbps  

• 2.4GHz: 2×2 MIMO, 573,5 Mbps  

• Băng thông 160 MHz 

Cái 04 

 

6 
Bộ nguồn UniFi PoE Injector 

802.3AT (U-POE-AT) 

• Đầu ra: 48VDC/0,65A  

• Cổng LAN Gigabit  

• Hỗ trợ reset từ xa 

Cái 04 

 

7 Tủ Rack mạng 20U – D600 

• Kích thước: 1100×600×600 mm  

• Vật liệu: thép 1,2–1,8mm, sơn tĩnh điện  

• Cửa lưới/mica, khóa an toàn, 2 cánh hông tháo lắp 

Cái 01 

 

8 Ống ghen Tiền Phong 2x4 
• Nhựa Tiền Phong chính hãng  

• Kích thước 2×4 tiêu chuẩn 
Cây 50 

 

9 Nhân công kéo dây mạng 
• Thi công đúng kỹ thuật, đảm bảo mỹ quan, tốc độ 

mạng ổn định 
Mét 1.900 

 

10 Nhân công lắp đặt ống ghen • Thi công đúng quy chuẩn, đảm bảo chắc chắn, an toàn Mét 150  

11 Nhân công bấm đầu mạng • Đảm bảo đúng chuẩn Cat6, tín hiệu ổn định Công 02  

12 Phụ kiện (vít, nở, lạt thít) • Chính hãng, đồng bộ với vật tư đi kèm Gói 01  
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